
Phụ lục
CÁC CHỦ ĐẦU TƯ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025 ĐẾN NGÀY 31/12/2025

DƯỚI MỨC BÌNH QUÂN CHUNG CỦA CẢ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số  2442/STC-THQH ngày  02/4/2026 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng
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1 Xã Đăk PLô 16.814 2.000 14.814 13.703 81,5% 1.925 11.778 X
2 Xã Khánh Cường 5.826 - 5.826 4.736 81,3% - 4.736 X
3 Xã Đăk Pék 125.475 122.376 3.099 101.835 81,2% 99.198 2.637 X Nếu trừ 13.109 trđ kế hoạch vốn

đất do hụt thu thì tỷ lệ giải ngân là
91%,  cao hơn mức trung bình
chung của cả nước (83,7%)

4 Xã Xốp 17.839 270 17.569 14.462 81,1% 270 14.192 X
5 Xã Mô Rai 19.641 16.519 3.122 15.917 81,0% 12.868 3.049 X
6 Xã Ngọk Réo 8.548 2.029 6.519 6.904 80,8% 2.001 4.903 X
7 Phường Kon Tum 82.872 82.872 - 66.553 80,3% 66.553 - X Nếu trừ kế hoạch vốn đất  13.032

trđ do hụt thu thì tỷ lệ giải ngân là
95%,  cao hơn mức trung bình
chung của cả nước (83,7%)

8 Xã Sơn Linh 14.017 23 13.993 11.250 80,3% 23 11.227 X
9 Xã Đông Trà Bồng 14.894 912 13.983 11.901 79,9% 912 10.989 X
10 Xã Sa Bình 13.538 7.860 5.678 10.747 79,4% 7.445 3.302 X
11 Xã Cà Đam 2.003 - 2.003 1.577 78,7% - 1.577 X
12 Xã Tây Trà Bồng 7.572 - 7.572 5.813 76,8% - 5.813 X
13 Xã Đăk Sao 14.718 756 13.962 11.123 75,6% 742 10.381 X
14 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 153.907 153.907 - 115.819 75,3% 115.819 - X
15 Xã Trà Bồng 10.817 505 10.312 7.995 73,9% 505 7.490 X
16 Xã Long Phụng 12.183 3.960 8.223 8.983 73,7% 3.960 5.023 X
17 BQLDA ĐTXD các công

trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh

1.606.573 1.479.858 126.715 1.178.996 73,4% 1.085.423 93.574 X Nếu trừ 232 tỷ đồng kế hoạch vốn
đất và sắp xếp nhà đất do hụt thu
thì tỷ lệ giải ngân là 85,8%, cao
hơn mức trung bình chung của cả
nước (83,7%)

18 Xã Sơn Tây Hạ 12.401 - 12.401 9.071 73,1% - 9.071 X
19 Xã Măng Đen 179.483 138.940 40.543 129.647 72,2% 106.384 23.263 X
20 Ban chỉ huy Bộ đội biên

phòng tỉnh
8.298 8.298 - 5.831 70,3% 5.831 - X

21 Xã Ba Tơ 10.202 89 10.113 7.160 70,2% 89 7.071 X
22 Xã Sơn Tây 10.618 - 10.618 7.363 69,3% - 7.363 X
23 Xã Nguyễn Nghiêm 5.935 - 5.935 4.083 68,8% - 4.083 X
24 Xã Ba Động 17.052 - 17.052 11.720 68,7% - 11.720 X
25 Xã Ba Tô 10.159 - 10.159 6.871 67,6% - 6.871 X
26 Xã Lân Phong 7.892 2.600 5.292 5.286 67,0% 2.218 3.068 X
27 Xã Ngọc Linh 27.680 2.000 25.680 18.405 66,5% 2.000 16.405 X
28 Xã Đông Sơn 10.830 2.652 8.178 6.966 64,3% 2.614 4.352 X
29 Xã Rờ Kơi 2.918 940 1.978 1.839 63,0% 908 931 X
30 Chi cục Kiểm lâm tỉnh 11.221 11.221 - 6.958 62,0% 6.958 - X
31 BQL dự án ĐTXD các

công trình giao thông tỉnh
1.674.649 1.367.900 306.749 1.037.301 61,9% 898.297 139.004 X Nếu trừ 150 tỷ đồng mới giao cho

dự án QL24B thì tỷ lệ giải ngân là
68%

32 Xã Minh Long 24.382 - 24.382 15.013 61,6% - 15.013 X
33 Xã Đăk Tô 132.973 113.512 19.461 81.488 61,3% 63.790 17.698 X Nếu trừ đi 50 tỷ đồng mới giao

sau tháng 9/2025 thì tỷ lệ giải
ngân là 98%,  cao hơn mức trung
bình chung của cả nước (83,7%)

34 Xã Sơn Tây Thượng 9.115 - 9.115 5.321 58,4% - 5.321 X
35 Sở Khoa học và Công

nghệ
31.261 25.900 5.361 17.280 55,3% 17.280 - X

36 Sở Nông nghiệp và Môi
trường

103.235 68.428 34.807 56.915 55,1% 53.967 2.948 X

37 Xã Ba Vì 19.968 85 19.883 10.178 51,0% 85 10.093 X
38 Xã Bình Chương 6.095 - 6.095 2.839 46,6% - 2.839 X
39 Xã Đăk Rơ Wa 213.807 200.696 13.111 95.236 44,5% 83.543 11.693 X Nếu trừ kế hoạch vốn đất

97.371trđ do hụt thu thì tỷ lệ giải
ngân đạt 82%

40 Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch

42.369 33.450 8.919 18.663 44,0% 16.469 2.194 X

41 Xã Măng Ri 58.543 986 57.558 23.720 40,5% 986 22.734 X
42 Sở Dân tộc và Tôn giáo 663 - 663 259 39,1% - 259 X
43 Xã Kon Đào 50.772 33.520 17.252 16.904 33,3% 2.496 14.408 X Nếu trừ kế hoạch vốn đất do hụt

thu thì tỷ lệ giải ngân đạt 81%
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